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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 7 Bài 55: Kinh tế 

châu Âu (có đáp án) được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và biên soạn dưới đây. 

Bộ 23 bài tập trắc nghiệm Địa Lí 7 Bài 55: Kinh tế châu Âu 

Câu 1: Trong số các ngành công nghiệp dưới đây, ngành nào được coi là ngành truyền thống của 

châu Âu? 

A. Sản xuất ô tô. 

B. Cơ khí. 

C. Sản xuất máy bay. 

D. Lọc dầu. 

Câu 2: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu? 

A. Trồng trọt. 

B. Chăn nuôi. 

C. Đánh cá. 

D. Đánh, bắt cá. 

Câu 3: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu? 

A. Nông nghiệp. 

B. Công nghiệp. 

C. Dịch vụ. 

D. Thương mại. 

Câu 4: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào? 

A. Anh. 

B. Pháp. 

C. LB Đức. 

D. LB Nga. 
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Câu 5: Nước có số dân đông nhất châu Âu: 

A. Anh. 

B. Pháp. 

C. LB Đức. 

D. LB Nga. 

Câu 6: Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu: 

A. LB Đức. 

B. Na Uy. 

C. Thuỵ Sĩ. 

D. Lúc-xem-bua. 

Câu 7: Ngôn ngữ nào có số người sử dụng nhiều nhất trên thế giới trong các ngôn ngữ sau? 

A. Tiếng Pháp. 

B. Tiếng Đức. 

C. Tiếng Nga. 

D. Tiếng Anh 

Câu 8: Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở châu Âu là: 

A. Hộ gia đình và các trang trại. 

B. Hộ gia đình và hợp tác xã. 

C. Trang trại và các vùng nông nghiệp. 

D. Trang trại và hợp tác xã. 

Câu 9: Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hường: 

A. Độc canh. 

B. Đa canh. 
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C. Chuyên môn hóa. 

D. Liên hiệp hóa. 

Câu 10: Ngành nông nghiệp châu Âu không có đặc điểm: 

A. Phát triển ở trình độ cao. 

B. Áp dung tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến. 

C. Gắn liền với công nghiệp chế biến. 

D. Quy mô sản xuất lớn và rất lớn. 

Câu 11: Hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở châu Âu là: 

A. Hộ gia đình và các trang trại. 

B. Hộ gia đình và hợp tác xã. 

C. Trang trại và các vùng nông nghiệp. 

D. Trang trại và hợp tác xã. 

Câu 12: Chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu là: 

A. Trồng trọt. 

B. Chăn nuôi. 

C. Đánh cá. 

D. Đánh, bắt cá. 

Câu 13: Ngành được coi là ngành truyền thống của châu Âu là: 

A. Sản xuất ô tô. 

B. Cơ khí. 

C. Sản xuất máy bay. 

D. Lọc dầu. 

Câu 14: Chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu là ngành: 
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A. Nông nghiệp. 

B. Công nghiệp. 

C. Dịch vụ. 

D. Thương mại. 

Câu 15: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở: 

A. Anh. 

B. Pháp. 

C. LB Đức. 

D. LB Nga. 

Câu 16: Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hướng: 

A. Độc canh. 

B. Đa canh. 

C. Chuyên môn hóa. 

D. Liên hiệp hóa. 

Câu 17: Ngôn ngữ số người sử dụng nhiều nhất ở châu Âu là: 

A. Tiếng Pháp. 

B. Tiếng Đức. 

C. Tiếng Nga. 

D. Tiếng Anh. 

Câu 18: Ngành nông nghiệp châu Âu không có đặc điểm 

A. Phát triển ở trình độ cao. 

B. Áp dung tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến. 

C. Gắn liền với công nghiệp chế biến. 
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D. Quy mô sản xuất lớn và rất lớn. 

Câu 19: Sự hợp tác rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay ở châu Âu thể hiện: 

A. Mỗi quốc gia châu Âu được phân công sản xuất một số bộ phận của máy bay 

B. Mỗi quốc gia châu Âu sản xuất một máy bay riêng biệt không giống các nước khác 

C. Mỗi quốc gia châu Âu chỉ được phân công sản xuất hai loại máy bay 

D. Mỗi quốc gia châu Âu được phân công sản xuất các máy bay có công suất lớn 

Câu 20: Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng được thể hiện: 

A. Phát triển ở một vài nước nhưng phục vụ cho mọi ngành kinh tế 

B. Rộng khắp và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế 

C. Phát triển trọng điểm ở các nước Tây Âu, Nam Âu và Đông Âu 

D. Rộng khắp các nước nhưng chỉ phục vụ ngành dịch vụ là chủ yếu 

Câu 21: Nguyên nhân sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao không phải do: 

A. Nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao. 

B. Nhiều giống cây trồng lai tạo năng suất cao 

C. Áp dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuật tiên tiến. 

D. Nông nghiệp gắn chặt với công nghiệp chế biến. 

Câu 22: Nguyên nhân các ngành công nghiệp mới phát triển là do: 

A. Các ngành công nghiệp truyền thống bị sa sút 

B. Các ngành công nghiệp hiện đại chưa tiến bộ kịp 

C. Sự hợp tác rộng rãi của các nước trong khu vực châu Âu 

D. Chính sách phát triển các ngành công nghiệp mới 

Câu 23: Giải thích tại sao ở châu Âu có ngành du lịch phát triển rất đa dạng? 

A. Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng từ tự nhiên đến nhân văn, lịch sử 
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B. Chính sách đầu tư, phát triển du lịch của các nước 

C. Nhiều tài nguyên du lịch nhưng hạn chế về du lịch nhân văn 

D. Du lịch nhân văn, lịch sử phong phú và rất đa dạng 

Đáp án bộ 23 câu hỏi Địa 7 Bài 55 trắc nghiệm: Kinh tế châu Âu 

Câu 1: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Các ngành được coi là ngành truyền thống của châu Âu là luyện kim, cơ khí, đóng tàu, dệt, may 

mặc và khai thác than. 

Câu 2: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Ngành chăn nuôi là ngành chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu. 

Câu 3: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Ngành dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu. Có những nước ngành 

dịch vụ chiếm trên 70% GDP. 

Câu 4: 

Đáp án cần chọn là: C. 

Giải thích: 

Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở Liên Bang Đức. 

Câu 5: 

Đáp án cần chọn là: D. 
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Giải thích: 

Nước có số dân đông nhất châu Âu LB Nga. 

Câu 6: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 

Nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu Lúc-xem-bua. 

Câu 7: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Trong các ngôn ngữ trên, ngôn ngữ có số người sử dụng nhiều nhất trên thế giới là tiếng Anh. 

Câu 8: 

Đáp án cần chọn là: A. 

Giải thích: 

Quy mô sản xuất nông nghiệp thường không lớn và được tổ chức sản xuất theo các hộ gia đình 

và các trang trại. 

Câu 9: 

Đáp án cần chọn là: B. 

Giải thích: 

Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hường đa canh. Các trang trại thường tổ chức sản xuất 

chuyên môn hóa một sản phẩm. 

Câu 10: 

Đáp án cần chọn là: D. 

Giải thích: 
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Ngành nông nghiệp châu Âu có đặc điểm là quy mô sản xuất nông nghiệp thường không lớn 

nhưng phát triển ở trình độ cao, áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến và gắn chặt với 

công nghiệp chế biến. Nhờ đó mà sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao. 

Câu 11: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Quy mô sản xuất nông nghiệp thường không lớn và được tổ chức sản xuất theo các hộ gia đình 

và các trang trại. 

Câu 12: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Ngành chăn nuôi là ngành chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu. 

Câu 13: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Các ngành được coi là ngành truyền thống của châu Âu là luyện kim, cơ khí, đóng tàu, dệt, may 

mặc và khai thác than. 

Câu 14: 

Đáp án cần chọn là: C 

Giải thích: 

Ngành dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu. Có những nước ngành 

dịch vụ chiếm trên 70% GDP. 

Câu 15: 

Đáp án cần chọn là: C 

Giải thích: 
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Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở Liên Bang Đức. 

Câu 16: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Các hộ gia đình tổ chức sản xuất theo hường đa canh. Các trang trại thường tổ chức sản xuất 

chuyên môn hóa một sản phẩm. 

Câu 17: 

Đáp án cần chọn là:  

Giải thích: 

Trong các ngôn ngữ trên, ngôn ngữ có số người sử dụng nhiều nhất ở châu Âu là tiếng Anh. 

Câu 18: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Ngành nông nghiệp châu Âu có đặc điểm là quy mô sản xuất nông nghiệp thường không lớn 

nhưng phát triển ở trình độ cao, áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến và gắn chặt với 

công nghiệp chế biến. Nhờ đó mà sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao. 

Câu 19: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Ngành công nghiệp hàng không của châu Âu được chuyên môn hóa và hợp tác hóa cao độ: mỗi 

quốc gia châu Âu được phân công sản xuất một số bộ phận của máy bay để đảm nhận vận dụng 

hiệu quả các thành tựu khoa học kĩ thuật, công nghệ vào việc sản xuất trên quy mô lớn hàng loạt 

máy bay khổng lồ với giá thành thấp và hiệu quả kinh tế cao. 

Câu 20: 

Đáp án cần chọn là: B 
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Giải thích: 

Sự phát triển đa dạng của lĩnh vực dịch vụ châu Âu được thể hiện, đó là các hoạt động dịch vụ ở 

châu Âu thâm nhập rộng khắp và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế. Một số ngành 

phát triển nhất là ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, giáo dục, xuất nhập 

khẩu, thương mại và du lịch. 

Câu 21: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao là do: Thứ nhất là 

nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao. Thứ hai là do áp dụng các tiến bộ khoa học 

- kĩ thuật tiên tiến. Thứ ba là do công nghiệp gắn chặt với công nghiệp chế biến. 

Câu 22: 

Đáp án cần chọn là: C 

Giải thích: 

Nguyên nhân các ngành công nghiệp mới phát triển là vì: Thứ nhất là có sự liên kết với các viện 

và các trường đại học. Thứ hai là có sự hợp tác rộng rãi giữa các nước trong khu vực châu Âu để 

tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh nhất. 

Câu 23: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Nguyên nhân ở châu Âu có ngành du lịch phát triển rất đa dạng là do: Thứ nhất là các thủ đô là 

những trung tâm văn hóa – lịch sử. Thứ hai là các thành phố lớn là nơi kinh doanh, mua sắm, học 

tập và cuối cùng là thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa độc đáo, lịch sử lâu dài và nhiều trung tâm 

nghỉ dưỡng. 
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